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Chương I.
QUY ĐỊNH CHUNG VÀ CÁC KHÁI NIỆM CƠ BẢN
Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Văn bản này quy định về quản lý hoạt động Sở hữu trí tuệ tại Trường Đại học Khoa học Huế (ĐHKH) và các đơn vị trực thuộc Trường (khoa, bộ môn, trung tâm, phòng).

Điều 2. Tài sản trí tuệ

Tài sản trí tuệ là kết quả của lao động trí tuệ phát sinh từ hoạt động đào tạo và nghiên cứu khoa học của các tổ chức, cá nhân thuộc Trường ĐHKH trong các lĩnh vực khoa học, công nghệ, văn học, nghệ thuật. Tài sản trí tuệ nói trong văn bản này là các dạng sản phẩm hữu hình và vô hình bao gồm:
1. Tác phẩm văn học, nghệ thuật, khoa học, sách, giáo trình, bài giảng, bài báo được thể hiện dưới dạng chữ viết hoặc ký tự khác; Tác phẩm phái sinh nếu không gây phương hại đến quyền tác giả đối với tác phẩm được dùng để làm tác phẩm phái sinh; cuộc biểu diễn, bản ghi âm, ghi hình, chương trình phát sóng, tín hiệu vệ tinh mang chương trình được mã hóa.

2. Kết quả các công trình nghiên cứu khoa học (NCKH) (chương trình, dự án, đề tài KH&CN các cấp, …); Tiến bộ kỹ thuật được cấp có thẩm quyền công nhận cho phép ứng dụng tại các địa bàn sản xuất.

3. Cơ sở dữ liệu, chương trình máy tính, tài liệu kỹ thuật và các tài sản khác (giải pháp hữu ích và cả những ý tưởng có khả năng tạo ra sản phẩm hữu hình đáng giá); Bản họa đồ, sơ đồ, bản đồ, bản vẽ liên quan đến địa hình, công trình khoa học.

4. Các giống cây trồng.

5. Các sáng chế, các sáng kiến cải tiến kỹ thuật hợp lý hoá sản xuất.

6. Quy trình công nghệ; các bí mật kinh doanh.

7. Linh phụ kiện mới, các máy móc, thiết bị mới chế tạo.

8. Bằng độc quyền sáng chế, giải pháp hữu ích, nhãn hiệu hàng hoá, kiểu dáng công nghiệp, giấy chứng nhận bản quyền tác giả.

Quyền sở hữu trí tuệ là quyền pháp lý của tổ chức, cá nhân đối với tài sản trí tuệ và các quyền liên quan.

Tài sản trí tuệ, quyền sở hữu trí tuệ và các quyền liên quan là đối tượng của công tác quản lý sở hữu trí tuệ.

Chương II.

QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG SỞ HỮU TRÍ TUỆ

Điều 3. Nội dung quản lý hoạt động Sở hữu trí tuệ

Hoạt động quản lý sở hữu trí tuệ trong Trường ĐHKH bao gồm các nội dung cơ bản sau:

1. Xây dựng quy trình phát hiện, khai báo, ghi nhận tài sản trí tuệ; Xác lập quyền và tổ chức đánh giá, khai thác thương mại tài sản trí tuệ của đơn vị.

2. Xác định quyền sở hữu đối với tài sản trí tuệ và tỷ lệ phân chia lợi ích từ hoạt động khai thác thương mại tài sản trí tuệ.

3. Xây dựng kế hoạch hoạt động và kế hoạch tài chính hàng năm cho hoạt động sở hữu trí tuệ.

4. Quy định nghĩa vụ và trách nhiệm của các chủ thể tham gia vào các hoạt động sở hữu trí tuệ.

5. Kiểm tra việc thực hiện quyền sở hữu trí tuệ trong đơn vị.

6. Xây dựng cơ chế giải quyết tranh chấp, khen thưởng và xử lý vi phạm các quy định hiện hành về sở hữu trí tuệ.

Điều 4. Cơ cấu tổ chức

1. Tổ chức một bộ phận chuyên trách quản lý hoạt động sở hữu trí tuệ tại Trường ĐHKH. Bộ phận chuyên trách được tổ chức độc lập trực thuộc Hiệu trưởng hoặc trực thuộc Phòng Khoa học Công nghệ - Hợp tác Quốc tế.
2. Bộ phận chuyên trách có chức năng giúp Hiệu trưởng quản lý hoạt động sở hữu trí tuệ và thực hiện các nhiệm vụ sau đây:
a) Tổ chức xây dựng và thực hiện kế hoạch quản lý hoạt động sở hữu trí tuệ tại đơn vị. Định kỳ tổ chức tổng kết, đánh giá công tác quản lý hoạt động sở hữu trí tuệ trong đơn vị. Đề xuất mức và hình thức khen thưởng, xử lý vi phạm.
b) Xây dựng các văn bản quản lý hoạt động sở hữu trí tuệ tại đơn vị.
c) Xây dựng cơ chế, thủ tục và tổ chức việc khai báo, ghi nhận, quản lý tài sản trí tuệ của đơn vị.
d) Thực hiện việc xác lập quyền sở hữu trí tuệ.

e) Giám sát việc thực thi quyền sở hữu trí tuệ tại đơn vị.

f) Tổ chức khai thác thương mại tài sản trí tuệ.

g) Kiểm tra, giám sát việc thực hiện văn bản hướng dẫn các nội dung của bản Quy định.
Điều 5. Đánh giá tài sản trí tuệ

1. Các tổ chức, cá nhân (cán bộ, giảng viên, người học) có trách nhiệm phát hiện, thông báo hoặc đăng ký cho bộ phận chuyên trách các đối tượng quyền sở hữu trí tuệ phát sinh trong quá trình thực hiện hoạt động đào tạo, khoa học và công nghệ.
2. Hàng năm, bộ phận chuyên trách phải đánh giá, phân loại, phát hiện, ghi nhận để bổ sung nguồn tài sản trí tuệ của đơn vị. Có các biện pháp hỗ trợ để hạn chế và tránh thất thoát tài sản trí tuệ của đơn vị.

Điều 6. Xác lập quyền sở hữu đối với tài sản trí tuệ

1. Quyền sở hữu đối với tài sản trí tuệ được xác định tương ứng với tỷ lệ đóng góp nguồn lực để tạo ra tài sản trí tuệ, nếu các bên không có các thoả thuận khác.
2. Tác giả tạo ra tài sản trí tuệ được hưởng một phần quyền sở hữu theo tỷ lệ do Đại học Huế và Trường ĐHKH xác định.

3. Người học được hưởng một phần hoặc toàn bộ quyền tác giả đối với khoá luận, luận văn, luận án, công trình nghiên cứu khoa học trên cơ sở được người hướng dẫn khoa học và các cộng sự chấp thuận và được Nhà trường xác nhận.

4. Quyền sở hữu đối với tài sản trí tuệ là cơ sở để xác định tỷ lệ phân chia lợi ích từ hoạt động khai thác thương mại tài sản trí tuệ đó.
5. Đại học Huế và Trường ĐHKH là chủ sở hữu các tài sản trí tuệ do cán bộ, viên chức, lao động hợp đồng, sinh viên, học viên cao học, nghiên cứu sinh của Nhà trường sáng tạo từ một trong các nguồn sau đây (trừ khi có các thoả thuận khác):
a) Sử dụng ngân sách Nhà nước;
b) Sử dụng thời gian làm việc hành chính; cơ sở vật chất của Nhà trường;

c) Nhà trường giao nhiệm vụ cho tổ chức, cá nhân thực hiện;

d) Nhà trường trực tiếp ký hợp đồng để tạo ra sản phẩm.

Đối với cộng tác viên, giảng viên thỉnh giảng và lao động hợp đồng khi ký hợp đồng làm việc, phải cam kết bằng văn bản nếu có sản phẩm trí tuệ sáng tạo ra, quyền sở hữu các sản phẩm đó thuộc về Đại học Huế và Trường ĐHKH.

6. Việc xác định quyền sở hữu đối với các kết quả nghiên cứu từ các đề tài, chương trình, dự án có kinh phí ngoài ngân sách nhà nước được quy định tại các văn bản hướng dẫn riêng.
Điều 7. Quyền công bố đối với tài sản trí tuệ

1. Việc công bố tài sản trí tuệ thực hiện theo nguyên tắc không làm ảnh hưởng đến khả năng thương mại tài sản trí tuệ của chủ sở hữu.

2. Quyền công bố tài sản trí tuệ thuộc về Đại học Huế và Trường ĐHKH trừ trường hợp các bên tham gia đóng góp nguồn lực có thoả thuận khác. Đối với tài sản trí tuệ là kết quả các công trình nghiên cứu khoa học (chương trình, dự án, đề tài khoa học và công nghệ cấp Đại học Huế, cấp Bộ, cấp Nhà nước) thì quyền công bố thuộc về Đại học Huế.
3. Trong trường hợp Đại học Huế hoặc Trường ĐHKH không thực hiện việc công bố trong một thời gian hợp lý do Đại học Huế hoặc Trường ĐHKH quy định mà không có lý do thoả đáng thì quyền công bố thuộc về tác giả tạo ra tài sản trí tuệ.

Điều 8. Xác lập quyền Sở hữu trí tuệ

1. Bộ phận chuyên trách quản lý hoạt động sở hữu trí tuệ là đầu mối tổ chức và thực hiện việc xác lập quyền sở hữu trí tuệ đối với tất cả các tài sản trí tuệ của Nhà trường, kể cả tài sản trí tuệ được xác định thuộc quyền của nhiều chủ sở hữu.
2. Đối với tài sản trí tuệ tự xác lập quyền sở hữu (bí mật kinh doanh, tác phẩm, bản ghi âm, bản ghi hình và các đối tượng khác) khi đáp ứng các điều kiện luật định, bộ phận chuyên trách quản lý hoạt động sở hữu trí tuệ tiến hành lưu giữ và bảo vệ các chứng cứ về việc phát sinh quyền sở hữu trí tuệ đối với các tài sản trí tuệ này.

3. Đối với tài sản trí tuệ (phát minh, sáng chế, giống cây trồng và các đối tượng khác) phải xác lập quyền sở hữu theo cơ chế đăng ký tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền, hoặc đối với tài sản trí tuệ (tác phẩm, bản ghi âm, bản ghi hình và các đối tượng khác) có thể đăng ký để giảm thiểu nghĩa vụ chứng minh quyền, bộ phận chuyên trách quản lý hoạt động sở hữu trí tuệ của đơn vị tiến hành thực hiện việc đăng ký theo quy định của pháp luật sở hữu trí tuệ.
4. Chi phí xác lập quyền sở hữu trí tuệ do Đại học Huế và Trường ĐHKH chi trả. Chi phí duy trì và bảo hộ do các bên chủ sở hữu và tác giả chi trả theo thoả thuận. Kinh phí thực hiện xác lập quyền sở hữu trí tuệ và phí duy trì được hạch toán trong kinh phí hoạt động khoa học và công nghệ hàng năm của Nhà trường.

Điều 9. Khai thác và thương mại hoá các tài sản trí tuệ

1. Định kỳ hàng năm, Đại học Huế và Trường ĐHKH thực hiện việc đánh giá khả năng thương mại tài sản trí tuệ của Nhà trường theo các nội dung sau:
a) Phân loại, đánh giá khả năng thương mại hoá các tài sản trí tuệ.
b) Xác định các yếu tố tác động và lập danh sách các đối tác tiềm năng có nhu cầu sử dụng tài sản trí tuệ.

c) Xác lập và đánh giá hình thức khai thác thương mại.
d) Xác định các biện pháp hỗ trợ và cơ chế phối hợp giữa các bên tham gia quá trình thương mại hoá tài sản trí tuệ.

2. Hiệu trưởng có trách nhiệm xây dựng chính sách và biện pháp cụ thể nhằm khai thác tối đa khả năng thương mại các tài sản trí tuệ của Nhà trường theo các nguyên tắc:

a) Ưu tiên chuyển giao cho các đồng sở hữu và các bên đã cùng tham gia vào quá trình tạo ra tài sản trí tuệ.

b) Dành một tỷ lệ thích hợp của thu nhập từ hoạt động thương mại tài sản trí tuệ để phát triển hoạt động sáng tạo trong Nhà trường.

3. Tác giả có trách nhiệm cùng với Nhà trường tìm các biện pháp để khai thác khả năng thương mại tài sản trí tuệ do mình tạo ra. Đại học Huế và Trường ĐHKH phối hợp và tạo điều kiện thuận lợi để tác giả có thể triển khai ứng dụng hoặc thương mại hoá sản phẩm trí tuệ của mình.
Điều 10. Chuyển giao quyền sở hữu trí tuệ

1. Tác giả không phải là chủ sở hữu, không được quyền chuyển giao quyền sở hữu trí tuệ (bao gồm: chuyển giao quyền tác giả và quyền liên quan, chuyển nhượng quyền sở hữu công nghiệp, chuyển quyền sử dụng đối tượng sở hữu công nghiệp, chuyển giao quyền sử dụng giống cây trồng) dưới bất cứ hình thức nào.

2. Việc chuyển giao quyền sở hữu trí tuệ phải có sự thoả thuận giữa chủ sở hữu, tác giả và bên nhận chuyển giao về nội dung, hình thức, phạm vi, giá cả và phù hợp với các quy định của Luật sở hữu trí tuệ.
Điều 11. Bảo mật thông tin

Mọi cá nhân, tổ chức, bộ phận chuyên trách quản lý hoạt động sở hữu trí tuệ của đơn vị có nghĩa vụ bảo mật các thông tin liên quan trong hoạt động đào tạo, khoa học và công nghệ có khả năng ảnh hưởng đến quyền công bố, xác lập quyền sở hữu trí tuệ và khai thác thương mại tài sản trí tuệ của đơn vị.
Điều 12. Quy trình và thủ tục đăng ký sở hữu trí tuệ

1. Hướng dẫn đăng ký sở hữu trí tuệ

a) Xin cấp Bằng độc quyền sáng chế, Bằng độc quyền giải pháp hữu hiệu, Nhãn hiệu hàng hoá, Kiểu dáng công nghiệp theo hướng dẫn của Cục Sở hữu trí tuệ - Bộ Khoa học và Công nghệ;

b) Xin cấp Bảo hộ giống cây trồng theo hướng dẫn của Văn phòng Bảo hộ giống cây trồng, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn;

c) Xin cấp Bản quyền tác giả đối với các ấn phẩm theo hướng dẫn của Cục Bản quyền tác giả, Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch.

2. Bộ phận chuyên trách về sở hữu trí tuệ của Nhà trường có trách nhiệm xây dựng quy trình và thủ tục đăng ký cấp giấy chứng nhận sở hữu trí tuệ và hướng dẫn thực hiện cho cán bộ, viên chức, sinh viên, học viên và nghiên cứu sinh thuộc Trường ĐHKH.
Chương III.

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 13. Trách nhiệm của Hiệu trưởng
Hiệu trưởng có trách nhiệm chỉ đạo tổ chức thực hiện hoạt động sở hữu trí tuệ trong Nhà trường, cụ thể:

1. Thành lập bộ phận chuyên trách quản lý hoạt động sở hữu trí tuệ của Nhà trường;
2. Chỉ đạo xây dựng chiến lược, chính sách và kế hoạch hoạt động sở hữu trí tuệ dài hạn, trung hạn và hàng năm;

3. Chỉ đạo các đơn vị trực thuộc và các bộ phận liên quan phối hợp chặt chẽ với bộ phận chuyên trách thực hiện kế hoạch hoạt động sở hữu trí tuệ hàng năm của Nhà trường;
4. Đôn đốc cán bộ công chức, giảng viên và người học thực hiện bản Quy định;
5. Quy định tỷ lệ phân chia lợi ích thu được do khai thác thương mại tài sản trí tuệ của Nhà trường và không trái với các quy định của pháp luật;
6. Quy định và giám sát việc chuyển giao quyền đăng ký, quyền khai thác thương mại tài sản trí tuệ của Nhà trường;

7. Chỉ đạo xây dựng các biện pháp khuyến khích cá nhân, tập thể phát triển hoạt động sáng tạo để tạo ra tài sản trí tuệ và chuyển giao quyền đối với các tài sản này cho các cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp có nhu cầu.

Điều 14. Giải quyết tranh chấp về sở hữu trí tuệ
1. Các tranh chấp về sở hữu trí tuệ được khuyến khích giải quyết bằng hòa giải;
2. Bộ phận chuyên trách quản lý hoạt động sở hữu trí tuệ là đầu mối tổ chức hòa giải các tranh chấp về sở hữu trí tuệ.
3. Trong trường hợp hòa giải không thành, bộ phận chuyên trách quản lý hoạt động sở hữu trí tuệ đề xuất cho Hiệu trưởng hướng xử lý theo quy định của pháp luật.
Điều 15. Khen thưởng và xử lý vi phạm
1. Tổ chức, cá nhân thực hiện tốt Quy định về quản lý hoạt động sở hữu trí tuệ được khen thưởng theo quy định của pháp luật;

2. Tổ chức, cá nhân vi phạm Quy định về quản lý hoạt động sở hữu trí tuệ tùy theo tính chất và mức độ có thể bị xử lý kỷ luật hoặc chịu trách nhiệm theo quy định của pháp luật.
Điều 16. Hiệu lực thi hành

Quy định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành và thay thế các văn bản trước đây có nội dung liên quan đến Trường ĐHKH trái với Quy định này. Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc hoặc chưa phù hợp, Hiệu trưởng Trường ĐHKH sẽ xem xét, sửa đổi, bổ sung kịp thời./.

HIỆU TRƯỞNG
(đã ký)

PGS.TS. Hoàng Văn Hiển
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